
Hiệu lực từ ngày 26/10/2026

USD EUR JPY GBP AUD CAD SGD NZD

Tại Quầy Internet 

Tài khoản tiền gửi thanh toán 0.10 0.10 0.00

Tài khoản tiền gửi an toàn 0.00

Tài khoản không kỳ hạn 

U-dream
0.10

Tài khoản lương 0.20 0.00

EUR JPY GBP

Tại quầy Internet Tại quầy Internet Tại quầy Internet 

1 tuần 0.20 0.50 0.00 0.00 0.00 N/A N/A 0.00 0.00

2 tuần 0.20 0.50 0.00 0.00 0.00 N/A N/A 0.00 0.00

3 tuần 0.20 0.50 0.00 0.00 0.00 N/A N/A 0.00 0.00

1 tháng 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50

Hàng tháng 3.00 3.99

Cuối kỳ 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50

Hàng tháng 3.29 4.28

Cuối kỳ 3.30 4.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.80

Hàng tháng 3.29 N/A

Cuối kỳ 3.30 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.80

Hàng tháng 3.28 N/A

Cuối kỳ 3.30 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.80

Hàng tháng 3.67 4.85

Cuối kỳ 3.70 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

Hàng tháng 3.66 4.82

Cuối kỳ 3.70 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

Hàng tháng 5.27 5.56

Cuối kỳ 5.40 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 1.30

Hàng tháng 5.20 5.76

Cuối kỳ 5.40 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 1.30

Hàng tháng 5.23 5.50

Cuối kỳ 5.50 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 1.30

Hàng tháng 5.10 5.36

Cuối kỳ 5.50 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 1.30

Hàng tháng 4.87 5.10

Cuối kỳ 5.50 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 1.30

III. Tiền gửi tích lũy IV. Tiền gửi tích lũy linh động bạc hà V. Hello Shinhan
VIII. Tiền gửi Nhân 

đôi lãi suất

VND USD VND USD VND VND VND VND

Tại quầy Internet Tại quầy Internet Tại quầy Internet Tại quầy Internet Basic Internet Basic Internet Basic Internet Internet

6 tháng 4.00 4.50 0.00 0.00 3.80 4.30 0.00 0.00 4.90 6.50 4.90

7 tháng 4.00 4.50 0.00 0.00 3.80 4.30 0.00 0.00

8 tháng 4.00 4.50 0.00 0.00 3.80 4.30 0.00 0.00

9 tháng 4.00 4.50 0.00 0.00 3.80 4.30 0.00 0.00 N/A N/A 4.90

10 tháng 4.00 4.50 0.00 0.00 3.80 4.30 0.00 0.00

11 tháng 4.00 4.50 0.00 0.00 3.80 4.30 0.00 0.00

12 tháng 4.00 4.50 0.00 0.00 3.80 4.30 0.00 0.00 5.70 7.00 4.00 4.50 4.00 4.50 5.70

18 tháng 4.00 4.50 0.00 0.00 3.80 4.30 0.00 0.00 6.00 6.60 4.00 4.50 6.00

24 tháng 4.00 4.50 0.00 0.00 3.80 4.30 0.00 0.00 5.80 6.10 4.00 4.50 5.80

36 tháng 4.00 4.50 0.00 0.00 3.80 4.30 0.00 0.00 4.00 4.50 4.00 4.50 5.80

48 tháng 4.00 4.50 0.00 0.00 3.80 4.30 0.00 0.00 4.00 4.50

60 tháng 4.00 4.50 0.00 0.00 3.80 4.30 0.00 0.00 4.00 4.50 4.00 4.50

VII. Tiền gửi tiết kiệm chuyển đổi thông minh

Nhận lãi cuối kỳ

10 Triệu 30 Triệu 50 Triệu 100 Triệu

4.10% 4.20% 4.30% 4.50%

Ghi chú:

1. Lãi suất sẽ được xác định tùy theo số tiền và thời hạn gửi. Lãi được tính trên số ngày thực tế và cơ sở tính lãi là 365 ngày,đơn vị tính là %/năm

2. Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn đối với loại tiền CAD,SGD,NZD là 0%/năm

13. Sản phẩm tích lũy Tiền gửi đầu tiên:

- Kỳ hạn con: là số ngày duy trì thực tế của Khoản tiền gửi tích lũy dùng để tính số tiền lãi, được xác định từ ngày Khoản tiền gửi tích lũy được nộp thành công vào tài khoản đến ngày đáo hạn của Tiền Gửi Tích lũy.

- Khoản tiền gửi tích lũy: là số tiền từng lần Khách Hàng nộp vào Tiền Gửi Tích Lũy theo định kỳ và/hoặc Khách Hàng chủ động chuyển tiền vào Tiền Gửi Tích Lũy theo mong muốn và bao gồm số tiền gửi lần đầu tiên tại thời điểm mở Tiền Gửi Tích Lũy.

- Tiền Gửi Tích Lũy sẽ được áp dụng các loại lãi suất như sau: (i) Lãi suất Tiền Gửi Tích Lũy và Lãi suất Ưu Đãi (nếu có) và/hoặc (ii) Lãi suất Tiền gửi có kỳ hạn tại quầy. Cụ thể như sau:

(i) Lãi suất Tiền Gửi Tích Lũy và Lãi suất ưu đãi: áp dụng tại thời điểm Khách Hàng mở tài khoản Tiền Gửi Tích Lũy và cho những khoản Tiền Gửi Tích Lũy có Kỳ hạn con từ 06 tháng (180 ngày) trở lên. 

(ii) Lãi suất Tiền gửi có kỳ hạn tại quầy: áp dụng cho những khoản Tiền Gửi Tích Lũy có Kỳ hạn con dưới 06 tháng (180 ngày).

14. Tiền gửi tiết kiệm chuyển đổi thông minh:

- Tài Khoản Chuyển Đổi Thông Minh là giải pháp tự động, xác định phần dư vượt ngưỡng đăng ký trong tài khoản thanh toán SOHO MMDA và chuyển đổi phần dư này sang chế độ sinh lời tối ưu, tạo ra mức sinh lời cao hơn hằng tháng.

- Khách Hàng có thể lựa chọn các mức lãi suất mong muốn dựa trên các mức ngưỡng đăng ký. Số dư duy trì tại SOHO MMDA tại mức ngưỡng đăng ký càng cao, lãi suất nhận được trong tài khoản Chuyển Đổi Thông Minh càng lớn

- Đối tượng áp dụng: Khách hàng mới và khách hàng hiện hữu bao gồm cá nhân (Việt Nam và Hàn Quốc) có thu nhập kinh doanh, chủ cửa hàng, hộ gia đình, doanh nghiệp tư nhân đủ điều kiện mở tài khoản SOHO MMDA

15. Tiền gửi Nhân đôi lãi suất:

- Lãi suất sẽ được nhân đôi ở tháng đầu tiên. Sau tháng đầu tiên, lãi suất sẽ được áp dụng theo lãi suất tiền gửi đã được niêm yết tại thời điểm mở Tài khoản Tiền gửi hoặc thời điểm tái tục.

4. Số tiền gửi tối thiểu đối với tiền gửi Không kỳ hạn U-dream: VND100,000. 

5. Số tiền trả góp tối thiểu: VND100,000  hoặc USD10.

6. Số tiền tối thiểu để nhận lãi đối với tài khoản không kỳ hạn : VND10,000,000; tài khoản lương VND2,000,000.

7. Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn rút trước hạn được thanh toán lãi dựa trên lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của Ngân hàng tại thời điểm rút tiền và dựa trên số ngày thực tế kể từ ngày khách hàng gửi tiền đến ngày rút tiền.

8. Lãi suất áp dụng đối với khoản tiền lớn sẽ được thỏa thuận bởi Ngân hàng và người gửi tiền.

9. Các mức lãi suất này có thể thay đổi mà không thông báo trước.

10. Tiền gửi có kỳ hạn lãnh lãi hàng tháng: số tiền tối thiểu VND 20 triệu đồng. Số tiền lãi hàng tháng sẽ được tự động ghi có vào tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của Khách hàng.

      Lãi rút trước hạn: số tiền gửi x LS KKH. Khách hàng phải hoàn trả lại cho Ngân hàng số tiền lãi vượt mức trong trường hợp rút trước hạn.

11. Sản phẩm Xin chào Shinhan:

- Lãi suất ưu đãi theo Biểu lãi suất được áp dụng đối với Khách hàng thỏa mãn điều kiện và điều khoản sản phẩm trong từng thời kỳ

- Đối với tài khoản Xin Chào Shinhan được mở trước ngày 23/10/2023, nếu khách hàng chọn chỉ thị tự động tái tục gốc hoặc tự động tái tục gốc và lãi thì lãi suất ưu đãi được áp dụng tại thời điểm mở tài khoản Xin Chào Shinhan sẽ duy trì cho đến ngày đáo 

hạn. Vào ngày đáo hạn, lãi suất cơ bản (không bao gồm lãi suất ưu đãi) vẫn được tiếp tục.

12. Sản phẩm tích lũy Tiền gửi ước mơ:

- Kỳ hạn con: là số ngày duy trì thực tế của Khoản tiền gửi tích lũy dùng để tính số tiền lãi, được xác định từ ngày Khoản tiền gửi tích lũy được nộp thành công vào tài khoản đến ngày đáo hạn của Tiền Gửi Tích lũy.

- Khoản tiền gửi tích lũy: là số tiền từng lần Khách Hàng nộp vào Tiền Gửi Tích Lũy theo định kỳ và/hoặc Khách Hàng chủ động chuyển tiền vào Tiền Gửi Tích Lũy theo mong muốn và bao gồm số tiền gửi lần đầu tiên tại thời điểm mở Tiền Gửi Tích Lũy.

- Tiền gửi tích lũy sẽ được áp dụng 02 loại lãi suất: Lãi suất Tiền gửi Tích Lũy Ước mơ và Lãi suất Tiền gửi có kỳ hạn tại quầy 

 +  Lãi suất Tiền gửi Tích lũy ước mơ: áp dụng tại thời điểm Khách hàng mở tài khoản Tiền gửi Tích lũy và cho những khoản tiền gửi tích lũy có Kỳ hạn con từ 06 tháng (180 ngày) trở lên.

  + Lãi suất Tiền gửi có kỳ hạn tại quầy: áp dụng cho những khoản tiền gửi tích lũy có Kỳ hạn con dưới 06 tháng (180 ngày).

3. Số tiền gửi có kỳ hạn tối thiểu: VND2,000,000 hoặc USD100 hoặc EUR100 hoặc JPY50,000 hoặc AUD100 hoặc GBP100 hoặc CAD100 hoặc SGD100 hoặc NZD100. 

Kỳ hạn

Ngưỡng đăng ký (VND)

1 tháng

18 tháng

24 tháng

36 tháng

60 tháng

12 tháng

5 tháng

6 tháng

9 tháng

2 tháng

Kỳ hạn

II.Tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi

3 tháng

4 tháng

Nhận lãi
VND USD

Tại quầy

Cuối kỳ

Cuối kỳ

Cuối kỳ

Cuối kỳ

0.00

I. Tiền gửi thanh toán

Tài khoản
VND

Tại Quầy

VII.Tiền gửi tích lũy đầu tiênVI.Tiền gửi tích lũy ước mơ 

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Quyền Giám đốc Phòng Nguồn vốn

LÃI SUẤT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM (KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN)

AUD



Tài khoản VND USD EUR JPY GBP AUD CAD SGD NZD

Tiền gửi thanh toán (*) 0.1 ** 0.00

EUR JPY GBP

Tại quầy Internet Tại quầy Internet Tại quầy Internet 

1 tuần 0.20 0.20 0.00 0.00 N/A N/A N/A 0.00 0.00

2 tuần 0.20 0.20 0.00 0.00 N/A N/A N/A 0.00 0.00

3 tuần 0.20 0.20 0.00 0.00 N/A N/A N/A 0.00 0.00

1.997

2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50

1.993

2.00 2.00

2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50

2.287

2.30 2.30

2.30 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.80

2.283

2.29 N/A

2.30 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.80

2.278

2.29 N/A

2.30 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.80

2.761

2.78 2.78

2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 1.10

2.742

2.77 2.77

2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 1.10

4.031

4.12 4.12

4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 1.30

4.215

4.36 4.36

4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 1.30

4.128

4.32 4.32

4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 1.30

3.965

4.23 4.23

4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 1.30

3.673

4.07 4.07

4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 1.30

Tại quầy Internet Tại quầy Internet 

6 tháng 3.00 3.00 0.00 0.00 2.80

7 tháng 3.00 3.00 0.00 0.00 2.80

8 tháng 3.00 3.00 0.00 0.00 2.80

9 tháng 3.00 3.00 0.00 0.00 2.80

10 tháng 3.00 3.00 0.00 0.00 2.80

11 tháng 3.00 3.00 0.00 0.00 2.80

12 tháng 3.00 3.00 0.00 0.00 2.80

18 tháng 3.00 3.00 0.00 0.00 2.80

24 tháng 3.00 3.00 0.00 0.00 2.80

36 tháng 3.00 3.00 0.00 0.00 2.80

Ghi chú:

8. Các mức lãi suất này có thể thay đổi mà không thông báo trước.

9. Tiền gửi có kỳ hạn lãnh lãi hàng tháng: số tiền tối thiểu VND 20 triệu đồng. Số tiền lãi hàng tháng sẽ được tự động ghi có vào tài khoản tiền gửi không kỳ 

hạn của Khách hàng.

Trường hợp rút trước hạn, lãi suất áp dụng bằng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn tương ứng; khách hàng có trách nhiệm hoàn trả cho Ngân hàng phần lãi đã 

nhận được vượt mức (nếu có)

2. Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn đối với loại tiền CAD,SGD,NZD là 0%/năm

3. Số tiền gửi có kỳ hạn tối thiểu:VND2,000,000 hoặc USD100 hoặc EUR100 hoặc JPY50,000 hoặc AUD100 hoặc GBP100 hoặc CAD100 hoặc SGD100 

    hoặc NZD100. 

4. Số tiền trả góp tối thiểu: VND100,000  hoặc USD10.

5. Số tiền tối thiểu để nhận lãi đối với tài khoản không kỳ hạn : VND10,000,000

6. Trường hợp tiền gửi có kỳ hạn rút một phần hoặc toàn bộ trước hạn: Phần tiền gửi rút trước hạn được hưởng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất 

cho Ngân hàng quy định tại thời điểm rút tiền, tương ứng với từng đối tượng khách hàng và/hoặc loại tiền gửi, và được tính theo số ngày thực tế kể từ ngày 

gửi đến ngày rút.

 (*) Đối tượng khách hàng theo chính sách của SHBVN áp dụng lãi suất không kỳ hạn theo quy định cụ thể trong từng thời kỳ.

 (**) Không áp dụng với các KH thuộc một số nhóm đối tượng khách hàng cụ thể của Ngân hàng.

7. Lãi suất áp dụng đối với khoản tiền lớn sẽ được thỏa thuận bởi Ngân hàng và người gửi tiền.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Quyền Giám đốc Phòng Nguồn vốn

0.00

0.00

0.00

0.00

1. Lãi suất sẽ được xác định tùy theo số tiền và thời hạn gửi.  Lãi được tính trên số ngày thực tế và cơ sở tính lãi là 365 ngày, đơn vị tính là %/năm.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I. Tiền gửi tích lũy II. Tiền gửi tích lũy linh động bạc hà

Kỳ hạn
VND USD VND USD

Tại quầy

36 tháng

Đầu kỳ 

Hàng tháng

Cuối kỳ

60 tháng

Đầu kỳ 

Hàng tháng

Cuối kỳ

18 tháng

Đầu kỳ 

Hàng tháng

Cuối kỳ

24 tháng

Đầu kỳ 

Hàng tháng

Cuối kỳ

9 tháng

Đầu kỳ 

Hàng tháng

Cuối kỳ

12 tháng

Đầu kỳ 

Hàng tháng

Cuối kỳ

5 tháng

Đầu kỳ 

Hàng tháng

Cuối kỳ

6 tháng

Đầu kỳ 

Hàng tháng

Cuối kỳ

3 tháng

Đầu kỳ 

Hàng tháng

Cuối kỳ

4 tháng

Đầu kỳ 

Hàng tháng

Cuối kỳ

Cuối kỳ

2 tháng

Đầu kỳ 

Hàng tháng

Cuối kỳ

Tại quầy

Cuối kỳ

Cuối kỳ

Cuối kỳ

1 tháng
Đầu kỳ

LÃI SUẤT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM (KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP)

I. Tiền gửi thanh toán

0.00

II.Tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi

Kỳ hạn Nhận lãi
VND USD AUD

Hiệu lực từ ngày 26/10/2026


